BÀI TẬP THỰC HÀNH 1: TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Chức năng của hệ quản trị CSDL:

a. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL, cập nhật và khai thác dữ liệu

b. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL, cập nhật và khai thác dữ liệu, cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL

c. Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL

d. Cung cấp công cụ để viết ra chương trình có sử dụng CSDL

Câu 2: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép
a. Nhập, sửa, xóa dữ liệu
b. Khai báo cấu trúc và kiểu dữ liệu

c. Khai báo  cấu trúc     d. Khai báo kiểu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên các dữ liệu

Câu 3:  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là một ngôn ngữ không cho phép
a. Tìm kiếm dữ liệu

b. Kết xuất dữ liệu
c. Cập nhật dữ liệu

d. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Câu 4: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính.

a. Người  lập trình
b. Người dùng cuối
     c. Người quản trị CSDL

d. Cả 3 người trên.

Câu 5: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin

a. Người  lập trình
b. Người dùng cuối
   c. Người QTCSDL
d. Cả 3người trên.

Câu 6: Điểm khác biệt giữa CSDL và hệ QTCSDL

a. CSDL chứa hệ  QTCSDL 

b. CSDL là phần mềm máy tính, còn hệ QTCSDL là dữ liệu máy tính

c. Hệ QTCSDL là phần mềm máy tính, CSDL là dữ liệu máy tính

d. Các câu trên đều sai  

Câu 7:  CSDL và hệ quản trị CSDL giống nhau ở điểm

a. Đều lưu lên bộ nhớ trong của máy tính

b. Đều là phần mềm máy tính

c. Đều là phần cứng máy tính


d. Đều lưu lên bộ nhớ ngoài của máy tính

Câu 8: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây? Chọn phương án đúng. (có thể nhiều đáp án)

a. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến  (thêm mới)
b. Tìm học sinh có điểm môn Toán cao nhất

c. Tính tỷ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp

d. Sửa thông tin về ngày sinh của 1 học sinh bị sai  (chỉnh sửa)
e. Tính điểm trung bình học kì của học sinh trong trường 

Câu 9: Hệ quản trị CSDL là: 

a. Phần cứng cần để lưu trữ CSDL

b. Phần mềm cung cấp công cụ để tạo lập, lưu trữ, khai thác CSDL

c. Khái niệm chỉ CSDL và Hệ CSDL




d. Phần mềm hệ thống

Câu 10: Các thành phần của Hệ CSDL bao gồm:

a. CSDL và phần mềm ứng dụng khai thác CSDL

b. Hệ quản trị CSDL và phần mềm ứng dụng khai thác CSDL

c. CSDL, Hệ quản trị CSDL, thiết bị phần cứng và phần mềm ứng dụng khai thác CSDL
d. CSDL và Hệ quản trị CSDL.

II. Tự luận:
Câu 1: Để quản lý thông tin của nhân viên trong một công ty, nên lưu trữ thông tin về tuổi hay ngày tháng năm sinh?  Vì sao?

Câu 2: Quản lý học sinh: Trong bảng điểm học kì 1 của học sinh có các cột Stt, Họ tên, Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin, Anh, Sử, Địa, CD, Thể dục, Sinh. Có cần thiết phải thêm cột điểm trung bình cho từng học sinh không Vì sao?

Câu 3: Hãy kể các loại thao tác dữ liệu? Nêu ví dụ minh họa.

Câu 4: Trong các chức năng của Hệ QTCSDL, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? vì sao?
